
Họ và Tên
Năm

 sinh
Số Ngày cấp Nơi cấp Số CCHN Ngày cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

001941/HA

UG-CCHN
11/1/2016

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa

1556QĐ-

SYT do SYT 

An Giang 

cấp

15/12/2017

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

2
LÊ VĂN 

ĐIỀN
1983 Y sỹ 362106728 03/9/2002

CA. Hậu 

Giang.

Ấp 13, xã Vị 

Trung, huyện Vị 

Thuỷ, Hậu Giang

6.001977/H

AUG - 

CCHN

03/02/2016

Thực hiện theo 

chức năng nhiệm 

vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Tự nộp trả

3
LÊ BẢO 

TOÀN
21/12/1983 Bác sỹ 361977559 19/01/2006 CA.Cần Thơ

Khu vực Thới 

Thuận A, 

phường Thới 

An, quân Ô 

Môn, thành phố 

Cần Thơ

001777/CT-

CCHN
01/12/2013

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Tự nộp trả

1 Tự nộp trả

PHAN 

TẤN 

TÂM

18/08/1982 Bác sỹ 361890967 19/11/1998 CA.Cần Thơ

Ấp Khánh Hội A, 

xã Phú An, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang

UBND TP.CẦN THƠ CỘNG HÒA X Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ/ GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày         tháng 8 năm 2025)

Họ và tên cá nhân được 

cấp CCHN KCB
Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước CCHN KCB được cấp

Văn

 bằng
Địa chỉ

Lý do thu hồi 

CCHN



4

NGUYỄN 

MINH 

TRIẾT

23/3/1982 Bác sỹ 351480401 24/5/2000
CA. An 

Giang

Áp Phú Hòa 1, 

xã Bình Hòa, 

huyện Châu 

Thành, tinh An 

Giang

002172/CT-

CCHN
25/10/2013

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Tự nộp trả
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